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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2025
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm vật dụng vệ sinh và văn phòng phẩm cho Phòng Thông tin Truyền thông và Phòng Quản trị Thiết bi, với thông tin cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

· Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo : 0983689755
2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 22 tháng 5 năm 2025 đến trước 09h00 ngày 27 tháng 5 năm 2025.

3. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1 
·  Yêu cầu hàng hóa mới 100%  và sản xuất từ năm 2023 trở về sau
2. Điều khoản giao hàng: 
· Địa điểm giao hàng : Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM ; Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
· Hình thức : Bao gồm lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng (nếu có)
3. Thời gian giao hàng dự kiến: 05 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

4. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
· Thời hạn thanh toán : trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
5. Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa (nếu có):

· Địa điểm bảo hành : Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên : 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM; Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

· Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.
· Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).
6. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
7. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

	Stt
	
Tên hàng


	Kỹ mã 
hiệu
	Nhãn
 hiệu
	Năm
 sản xuất
	Xuất
 xứ
	Hãng
 sản xuất
	Cấu hình, tính năng
 kỹ thuật cơ bản
	ĐVT
	 Số 
lượng 

	1
	Thùng rác nắp hở có bánh xe 90 lt 
	HVN90-NH
	Đại Thành
	
	Việt Nam
	Đại Thành
	Dung tích : 90 lít
Chất liệu : Nhựa cao cấp HDPE chính phẩm
Kích thước: 530 x 420 x 940 ± 20 mm 
Màu sắc : xanh lá
	Cái
	25

	2
	Thùng rác phân loại 60 lit bộ 3 cái 
	595
	Hiệp Thành
	
	Việt Nam
	Hiệp Thành
	Bộ gồm 03 thùng rác
Dung tích : 60 lít/ thùng
Kích thước:  476x368x510 mm
Chất liệu : nhựa composite
Có ký hiệu phân loại rác riêng biệt
	Bộ
	30

	3
	Bìa hồ sơ lá F4
	FO CH02
	Thiên Long
	
	Việt Nam
	Thiên Long
	Kích thước : 330 x220
Chất liệu : nhựa trong suốt
Quy cách : 100 cái/ xấp
	xấp
	3

	4
	Đầu bấm điện thoại RJ11 UNITEK 6P2C OT25TP 
	6P2C OT25TP
	UNITEK
	
	Trung Quốc
	UNITEK
	Chất liệu : nhựa PC
Quy cách : 100 cái/ hộp
Đầu bấm RJ11 dùng cho cáp điện thoại bấm cho cáp điện thoại.
– Hạt điện thoại RJ11 được thiết kế 4 pin , chân tiếp xúc được mạ đồng hoặc kẽm cho độ tiếp xúc cao, đảm bảo tín hiệu đường truyền được ổn định.
– Chất liệu lá đồng nguyên chất, nhựa làm đầu bấm RJ11 dẻo 
	Hộp
	3

	5
	Đầu bấm mạng RJ45 COMMSCOPE CAT5E PN: 6-554720-3 
	6-557315-3
	COMMSCOPE
	
	Hoa Kỳ
	COMMSCOPE
	COMMSCOPE 6-557315-3 là loại đầu bấm mạng chuyên dụng cho cáp mạng CAT5. Có cấu tạo với bên ngoài là vỏ nhựa PS trong suốt và các chân tiếp xúc, cắm vào và sử dụng với các thiết bị như PC, Switch, Hub, Router… COMMSCOPE 6-557315-3 có các chân tiếp xúc làm từ chất liệu đồng nguyên chất được mạ vàng giúp việc truyền dẫn tín hiệu ổn định và nhanh chóng.
	Bịch
	5

	6
	Bìa trình ký đôi bằng da
	5440
	Deli
	
	Trung Quốc
	Deli
	Chất liệu: Da cao cấp, gọng sắt,bền, đẹp, chịu đựng va đập tốt.
Kích thước: 22 x 30 cm.
	Cái
	5

	7
	Chổi quét nhà
	CHCO
	Phúc An
	
	Việt Nam
	Phúc An
	Chất liệu : bông cỏ dày
KT : D 63cm x R 25cm.
	Cây
	5

	8
	Khăn lau đa năng
	KL
	Microfiber
	
	Việt Nam
	Microfiber
	Chất liệu : Thun mịn thấm nước
Kích thước : 15 x 25 cm
	cái
	10

	9
	Kệ rổ xéo 1 ngăn
	DT3010
	Duy Tân
	
	Việt Nam
	Duy Tân
	Chất liệu: Nhựa cao cấp
Kích thước: Dài 26cm , Rộng 10cm, Cao 29cm
	Chiếc
	5

	10
	Băng keo trong bản lớn
	BKT080
	Thiên Long
	
	Việt Nam
	Thiên Long
	Kích thước : Rộng 48mm, 80 Yard (~74m)
Trọng lượng : 200g
	cuộn
	20

	11
	Kim kẹp C62
	C62
	Deli
	
	Trung Quốc
	Deli
	Chất liệu : Thép chất lượng cao, phủ niken chống gỉ
Quy cách : 100 cái/ hộp- 01 hộp lớn gồm 10 hộp nhỏ
	hộp lớn
	2

	12
	Giấy in A4 định lượng 70
	SP 208
	Double
	
	Thái Lan
	Double
	Chất liệu: Bột giấy từ gỗ cây bạch đàn
Độ trắng: đạt chuẩn (từ 86% ISO trở lên; 148-151 CIE) 
Định lượng của giấy: 70gsm (70g trên 1 mét vuông)
Kích thước: 297 x 210mm.
Quy cách đóng gói: 500 tờ/ram, 5ram/thùng.
	Thùng
	10

	13
	Dây rút 4x200
	DR4x200
	Daxinco
	
	Trung Quốc
	Daxinco
	Kích Thước ; dài 200mm x rộng 2.4 mm. Đường kính sử dụng : 3-50 mm. Qui Cách đóng gói : 100 sợi/bịch.
	Bịch
	3

	14
	Bao rác
	BR
	Tâm Phương Trinh
	
	Việt Nam
	Tâm Phương Trinh
	 Kích thước:  64x 78cm
Quy cách đóng gói: 3 cuộn/bịch (1kg/bịch)
	kg
	5

	15
	Giấy vệ sinh Posy
	Posy10c
	Posy
	
	Việt Nam
	Posy
	Thành phần chính: 100% bột giấy tự nhiên.- Định lượng: 13gsm±2.- Số lớp: 4 lớp lụa.- Trọng lượng: 1.600g ± 20.- Chiều dài: 300m, tờ 98 x 105mm- Đóng gói: 10 cuộn/ lốc; 
	cây
	3

	16
	Khăn giấy hộp
	SP 515
	Puppy
	
	Việt Nam
	Puppy
	100% bột giấy nguyên chất,
định lượng 15 ± 2 gsm
Quy cách 180 tờ x 2 lớp, 
Kích thước : 186mm x 200mm
	Hộp
	10

	17
	Khăn giấy ướt Mamamy
	V754
	Mamamy
	
	Việt Nam
	Mamamy
	Thành phần: Vải không dệt, nước tinh khiết 99.9%, Coco Phosphatidyl PG-Dimonium Chloride, Stearyldimoniumhydroxypropyl Laurylglucosides Chloride, Chlorhexidine Gluconate Solution, Benzalkonium Chloride
Kích thước khăn: 20cm x 15cm 
Quy cách : 100 tờ/gói
	gói
	20

	18
	Chai xịt côn trùng
	XCTR
	Raid
	
	Việt Nam
	Raid
	Thành phần :Cypermethrin, prallethirin, imiprothin, khí hóa lỏng, isopropanol, karosene
Dung tích : 600ml
	chai
	2

	19
	Kéo văn phòng lớn
	DELI201
	Deli
	
	Trung Quốc
	Deli
	Chất liệu : Hợp kim thép cap cấp
Kích thước : 55 cm
	cây
	10

	20
	Kẹp đen 19mm 
	KB19mm
	Hồng Hà
	
	Việt Nam
	Hồng Hà
	Chất liệu : Kim loại chất lượng cao phủ niken
Kích thước: dài 19 mm
Hộp :  12 cái
	Hộp
	5

	21
	Đồ cắm bút
	Xukiva 179
	Xukiva
	
	Việt Nam
	Xukiva
	Chất liệu : Nhựa trong cao cấp
Dạng xoay, 7 ngăn
	cái
	5

	22
	Bút UNI 150
	SP339
	UNI
	
	Nhật Bản
	UNI
	Đầu bi 0,5mm, đầu bi hợp kim inox mực ra đều đều, nét chữ thanh mảnh, uyển chuyển.
Quy cách : 12 cây/ hộp
	hộp
	3

	23
	Bút lông dầu
	PM09
	Thiên Long
	
	Việt Nam
	Thiên Long
	Đầu bút bằng vật liệu Polyester, thân bút cầm chắc tay
2 đầu bút kích thước: 0.8 mm và 6mm
Mực không độc hại
Bề rộng nét viết: 0,8mmx6mm
Đóng gói: 12 cây/hộp
	hộp
	3

	24
	Bút bi TL095 xanh Thiên Long
	TL095
	Thiên Long
	
	Việt Nam
	Thiên Long
	Đầu bi: 0,5mm, đầu bi nhỏ tạo ra nét viết thanh mảnh.
Quy cách : 20 cây/ hộp
	hộp
	3

	25
	Bút nước MG 0.5 - 2372
	AGP02372
	M&G
	
	Trung Quốc
	M&G
	Chất liệu : Nhựa trong cao cấp
Dạng xoay, 7 ngănĐầu bi 0,5mm, đầu bi hợp kim inox mực ra đều đều, nét chữ thanh mảnh, uyển chuyển.
Đầu bút bằng vật liệu Polyester, thân bút cầm chắc tay
2 đầu bút kích thước: 0.8 mm và 6mm
Mực không độc hại
Bề rộng nét viết: 0,8mmx6mm
Đóng gói: 12 cây/hộp
	hộp
	2

	26
	Bút xanh Deli B11GL 0.7
	EG11
	Deli
	
	Trung Quốc
	Deli
	Đầu bút 0,7mm
Dung tích mực 800mm
	hộp
	2

	27
	Dây nhựa cước dù màu 01 ly, 
	DC1.5
	Phú Mỹ
	
	Việt Nam
	Phú Mỹ
	Chất liệu : cước, kích thước sợi dây 1,5 ly,
Trọng lượng : 550gr, chiều dài : 200m
	cuộn
	2

	28
	Mỏ hàn nhiệt 60W
	NO.907 60W
	CS
	
	Trung Quốc
	CS
	Điện áp hoạt động: 220VCông suất: 60WChiều dài dây: 110 cmNúm điều chỉnh nhiệt độ: 200 đến 450 độ C
	cái
	1

	29
	Vòng bện dây thép không gỉ đa năng treo đồ vật 20cm
	VB20
	CS
	
	Trung Quốc
	CS
	Chất liệu: Thép trắng không gỉ - Chiều dài: khoảng 15cm - 20cm - Đường kính vòng sau khi chốt: khoảng 50mm & 66mm - Đường kính dây: 1,5/2,0mm - Màu sắc: màu thép
	cái
	100

	30
	Bao rác cực đại màu đen dày
	BR
	Tâm Phương Trinh
	
	Việt Nam
	Tâm Phương Trinh
	 Kích thước:  64x 78cm
Quy cách đóng gói: 3 cuộn/bịch (1kg/bịch)
	Bịch
	150

	31
	Bút lông bảng xanh + đỏ
	WB-02
	Thiên Long
	
	Việt Nam
	Thiên Long
	Chất liệu : Sợi Polyeste nhập khẩu Nhật Bản
Bề rộng nét viết 1.1 mm
	Hộp
	160

	32
	Pin 2 A Maxell 
	LR62BP
	Maxell
	
	Nhật bản
	Maxell
	Thành phần chính: Bột than, Điện áp: 1.5V
Hộp 40 viên
Kích thước: 4.7x1.2 cm
	Hộp
	10

	33
	Pin AAA
	LR63BP
	Maxell
	
	Nhật bản
	Maxell
	Thành phần chính: Bột than, Điện áp: 1.5V
Hộp 40 viên
Kích thước: 4.7x1.2 cm
	Hộp
	5

	34
	Đồ lau bảng
	FO-WBE01
	Thiên Long
	
	Việt Nam
	Thiên Long
	Chất liệu : nhựa ABS và vải nỉ
	Cái
	80

	35
	Giấy vệ sinh cuộn lớn
	GVS700g
	Let-Green
	
	Việt Nam
	Let-Green
	Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất
Định lượng: 17g/m2
Cân nặng: 700gram
Kích thước: 95*105 mm x Chiều dài (213m)
	Cuộn
	50


PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số

lượng
	Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thời gian giao hàng
	Ghi chú
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	Điều khoản thương mại:

· Thời hạn hiệu lực của báo giá :
· Thời gian giao hàng : 

· Điều khoản thanh toán :

· Điều khoản bảo hành: 
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